	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2183/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 224/TTr-SYT ngày 12 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (04 thủ tục), danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (08 thủ tục) trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình;

- Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục TTHC chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở, ngành liên quan và niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (Ng. 24b).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quang


PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2183/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

	a)
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện

	1
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
	13 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Cơ quan giải quyết: Trung tâm Y tế huyện/ thành phố.
	30.000 đồng/người
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

	2
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
	13 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Cơ quan giải quyết: Trung tâm Y tế huyện/thành phố
	30.000 đồng/người
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

	b)
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

	1
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
	13 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

- Cơ quan giải quyết: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
	30.000 đồng/người
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

	2
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
	13 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

- Cơ quan giải quyết: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
	30.000 đồng/người
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.


B. TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

	TT
	Mã hồ sơ thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	* LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

	a)
	TTHC sửa đổi, bổ sung giải quyết tại cấp tỉnh

	1
	TT-HBI-279218-TT
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
	13 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục ATVSTP
	30.000đ/người
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

	2
	TT-HBI-278449-TT
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
	13 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục ATVSTP
	30.000đ/người
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

	3
	TT-HBI-278448-TT
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	15 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục ATVSTP
	3.000.000đ/1 lần/1 cơ sở
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

	4
	TT-HBI-279210-TT
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	07 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục ATVSTP
	Không có
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

	5
	TT-HBI-278450-TT
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
	15 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục ATVSTP
	- Cơ sở phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000đ/lần/cơ sở

- Cơ sở phục vụ trên 200 suất ăn: 1.000.000đ/lần/cơ sở
	- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng./.

	6
	TT-HBI-278452-TT
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
	07 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Chi cục ATVSTP
	Không có
	- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng./.

	b)
	TTHC sửa đổi, bổ sung giải quyết tại cấp huyện

	1
	TT-HBI-278451-TT
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
	10 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Cơ quan giải quyết: Phòng Y tế huyện, thành phố
	700.000đ/lần/cơ sở
	- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng;

- Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình.

	2
	TT-HBI-278453-TT
	Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
	05 ngày làm việc
	- Tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Cơ quan giải quyết: Phòng Y tế huyện, thành phố
	Không có
	- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

- Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình./.


C. TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ (Tại QĐ số 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
	STT
	Mã hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính

	a)
	TTHC giải quyết tại cấp tỉnh

	1
	TT-HBI-279218-TT
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

	2
	TT-HBI-278449-TT
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

	3
	TT-HBI-278448-TT
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	4
	TT-HBI-279210-TT
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	5
	TT-HBI-278450-TT
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

	6
	TT-HBI-278452-TT
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

	b)
	TTHC giải quyết tại cấp huyện

	1
	TT-HBI-278451-TT
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

	2
	TT-HBI-278453-TT
	Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH HOA BINH Poc lap - Tu do - Hanh phic
S6:2483 /QDP-UBND Hoa Binh, ngay 49 thang 9 ndm 2018
QUYET PINH

V/v cong b6 thii tuc hanh chinh ban hanh méi, thu tuc sira dbi, bé sung va
bai bé linh vue an toan thue pham va dinh dudng thuge pham vi chire
niang quan ly cia S6'Y té tinh Hoa Binh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH HOA BINH

Can ctr Lut T chic chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim
2015;

Céan cr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 ndm 2010 cua
Chinh phu vé kiém soét thi tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 92/2017/NB-CP
ngay 07 thang 8 nam 2017 ctua Chinh phu sua d6i, bd sung mot sé diéu cia
cac Nghi dinh lién quan dén kiém soét thu tuc hanh chinh;

Can ctt Théng tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Bo
trudng, Chi nhiém Vin phong Chinh pht huéng dan nghiép vu vé kiém soat
thu tuc hanh chinh;

Xét @& nghi cua Giam déc S& Y té tai To trinh s6 224/TTr-SYT ngay
12 thang 9 nam 2018,

QUYET PINH:

Pitu 1. Coéng bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc thi tuc hanh
chinh mé&i ban hanh (04 thu tuc), danh muc thu tuc hanh chinh stra doi, bd
sung (08 thu tuc) trong linh vuc An toan thuc pham va Dinh dudng thudc
pham vi chirc nang quan ly cia S Y té tinh Hoa Binh;

- Béi bo 08 thu tuc hanh chinh trong linh vuc An toan thuc pham va
Dinh dudng tai Quyét dinh sé 1642/QD-UBND ngay 22/6/2016 ctia Chu
tich Uy ban nhéan dén tinh Hoa Binh.

(C6 phu luc TTHC chi tiét kém theo)
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Giao Vin phong Uy ban nhén dan tinh cha tri, phéi hop vé6i S&
Y té, S& Thong tin va Truyén théng va cac co quan co lién quan dang tai
diy di noi dung cu thé cta thu tuc hanh chinh duoc cong b tai Quyét dinh
nay trén Cong thong tin dién tir tinh, Trang thong tin dién tr cua S&, nganh
lién quan va niém yét, cong khai viéc tiép nhén, tra két qua thu tuc hanh chinh
thude thim quyén giai quyét tai Trung tdm phuc vu Hanh chinh c6ng tinh.







Dleu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dén tinh, Giam déc S& Y té,
Giam déc S& Théng tin va Truyén théng, Chu tich Uy ban nhén déan cac
huyén, thanh phé va cac tb chirc, ¢4 nhén cé lién quan chiu trach nhiém thi

hanh Quyét dinh nay./§~

Noi nhin:

- Nhu Diéu 4;

- Cuc Kiém soat TTHC-VPCP

- TT. Tinh ty, TT. HDND tinh;

- Cht tich UBND tinh;

- 8& Théng tin va Truyén théng;

- Chéanh VP, cac Phdé VP UBND tinh;
- Trung tdm Phyc vu HCC tinh;

- Cbng Théng tin dién tir tinh;

- Trung tdm Tin hoc va Céng bao;

- Luu: VT, KSTT (Ng. 24b). Nguyén Vin Quang

o








PHAN L

DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO Y TE,
UBND CAP HUYEN, UBND CAP XA TINH HOA BINH
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6: 2483  /ODP-UBND ngay 49 /9/2018 ciia Chii tich Uy ban nhdn din tinh Hoa Binh)

A. THU TUC HANH CHINH MOI BAN HANH

TT

Tén thu tuc
hanhchinh

Thoi han
giai quyét

Pia diém

thue hién

Phi, lé phi
(néu c6)

Céan cir phap ly

LINH VU'C AN TOAN THU'C PHAM VA DINH DUONG

a) |Thi tuc hanh chinh thudc thim quyén cia cip huyén
- Luat An toan thuc phéun s6 55/2010/QHI12 ngay 17/6/2010;
- Thong tw lién tich sb 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT]
- Tiép nhan: ngay 9 thang 4 nam 2014 cia Bo Y té, Bo Néng nghlep va Phat
B6 phén tiép trién noéng thén, B Cong Thuong hudng dan viéc phan céng,
nhin va tral phdi hop trong quan 1y nha nude vé an toan thuc phém;
Thi tuc cip glay XA4c két qua cAp - Thong tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh murc]
1 nhan kién thic v& an 13 ngay [huyén .30.000  thu, ché do thu, nép, quéan ly va sir dung phi trong cdng tac quan
toan thuc pharn d6i véi lam vide - Co quan| dong/nguoi [ly an toan vé sinh thuc pham
t .o 4 |
6 chite %}m quyet: - Théng tu sb 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 ciia Bo y t& vé
X T nggamAE viéc huéng dan quén ly an toan thuc phdm dbi véi co so kinh
tli snh p;j%’? doanh dicgh vu dn udng;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 ctia Bd Y té v
viéc cong bo tht tuc hanh chinh thue pham vi chirc nang quan ly
ctia B Y té trong Iinh vuc an toan thuc phim va dinh dudng.








Thu tuc cép gifly xac

ca nhan

phg’in kién thirc vé an| 13 ngay
toan thuc pham do1 voiy lam viée

- Tiép nhén:
B6 phén tiép
nhin va tra
két qua cép
huyén
- Co quan
gidi quyét:
Trung tam Y]
té
huyén/thanh
phd

_30.000
dong/ngudi

- Luat An toan thuc phdm s6 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Théng tu lién tich s6 13/2014/”ITLT-BYT~BNNP’INT-BCT
ngay 9 thang 4 nam 2014 ctia Bo Y t€, Bo Noéng nghiép va Phat
trién néng thon, Bo Cong Thuong huéng dén viéc phén cong,
phdi hop trong quéan Iy nha nude vé an toan thuc phim,;

- Thong tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh mirg
thu,ché d6 thu, ndp, quan ly va sir dung phi trong cong tac quan
Iy an toan vé sinh thuc phéam;

- Théng tu s& 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 cia Bo y té vé
viéc hudng dan quén ly an toan thuc phidm &bi véi co s& kinh
doanh dicgh vu dn uéng;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cia B§ Y té v
viéc cong bo thti tuc hanh chinh thuc pham vi chirc nang quén ly
ctia B6 Y té trong linh vuc an toan thuc phidm va dinh dudng.

b) |Thi tuc hanh chinh thude thim quyén gidi quyét ciia cip xa
. Tikp nhfn: - Luat An toan thuc pham s6 55/2010/QHI12 ngay 17/6/2010;
B6 phan tiép | Théng tu lign tich sé 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
nhdn va fra ngay 9 thang 4 nam 2014 ciia B6 Y té, Bo Néng nghiép va Phat
Thu tuc cép g1ay Xac két qua cip trxen nong thén, B Céng Thuong hudng dén viéc phan cong,
1 nhin kién thire vé an 13 ngdy [xa /30.000 phdi hop trong quén 1y nha nudc vé an toan thyc phim;
foan thye phdm d6i v6i 1am vige |- Co quan dong/ngudi | psno 1 s§ 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh mic
porelie eral quyetA: thu,ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi trong cong tac quan!
Tf:_am Y ' ly an toan vé sinh thuc pham;
xd, phuong,
thi trdn . Théng tu sé 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 ctia B3 y té vé

viéc huéng din quan ly an toan thuc phim dbi véi co so kinh)

2








doanh dicgh vu an uéng;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 ciia B§ Y té vé
viéc cong bo thu tuc hanh chinh thuge pham vi chire ndng quan ly
cua BO Y té trong linh vuc an toan thuc pham va dinh dudng.

Thu tuc cip gidy xéq
nhan kién thic vé an
toan thuc phim dbi véi
ca nhén

13 ngay
lam viéc

- Tiép nhan:
Bé  phan
tiép nhén va
tra két qual
cép xa
- Co quan
oidi  quyét:
Tram Y té
xd, phuong,
ﬁhi tran

-30.000
dong/nguoi

- Luét An toan thuc phim s6 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Théng tu lién tich sb 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
ngay 9 thang 4 nam 2014 cta BO Y té, Bo Néng nghlep va Phat
trlen nong thoén, B6 Cong Thuong hudng din viéc phan cong,
ph01 hop trong quan ly nha nuéc vé an toan thuc phém;

- Thong tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh murc
thu,ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi trong cong tac quan
ly an toan vé sinh thuc pham;
- Théng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 ctia B y té vé
viéc huéng din quan ly an toan thuc pham d6i véi co s¢ kinh
doanh dicgh vu &n uodng;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 clia B§ Y té vé
viéc cong bo thu tuc hanh chinh thudc pham vi chirc néng quan ly
cua B Y t€ trong linh vuc an toan thuc pham va dinh dudng.








B. TTHC PUGC SUA POI, BO SUNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO Y TE TINH HOA BINH

MA ho so Thoi han z
T thi tuc | Tén thi tuc hanh ai Dia diem | Phi, I¢ phi Ciin cit phap Iv
hanh chinh 80 | thuc hién |  (néu c6) fcwphap ty
chinh quyet
* LINH VUC AN TOAN THUC PHAM VA DINH DUONG
a) [TTHC sira dbi, bo sung gidi quyét tai cap tinh
- Ludt An toan thuc pham s6 55/2010/QH12 ngay|
17/6/2010;
- Théng tu lién tich s& 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT ngay 9 thang 4 nim 2014 cia BO
Y té, B6 Nong nghiép va Phat trién nong thén, BY
_ Tiép nhan: Céng Thuong hudng dan viéc phan cong, phcn hop
Trung té:il‘l‘; trong quan ly nha nuéc vé an toan thye pham
TT-HBI- [C4p Gigy xac mido phuc  vu - Thong tu sb 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016
|| 279218 kién thic ve an toanj3 ngay [HCC tinh 30.000d/nguoi [0 dinh muc thu,ché d6 thu, ndp, quan 1y va su
TT [huc phdm doi véi tdlamviée - Co quan ™ dung phi trong cong téc quan ly an toan vé sinh
chire oidi  quyét: thuc pham;
G O L Théng tw s6 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014
ATVSTP cua B y té€ vé viéc hudng dan quan ly an toan thuc
pham doi voi co sé kinh doanh dicgh vu @n uéng;
Quyet dinh sb 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cua
Bo Y t& v& viéc cong bd thi tuc hanh chinh thu6g
pham vi chirc néng quan ly cia By Y té trong linh
vuc an toan thuc pham va dinh dudng.








- Ludt An toan thyc pham s 55/2010/QH12 ngay
17/6/2010;
- Théng tu lién tich s& 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT ngay 9 thang 4 I}ém 2014 cua B
Y t€, BO Nong nghiép va Phat trién noéng thén, Bg
. Tidp nhan: |Céng Thuong hudng dan viéc phan cong, ph01 hop
’ , Trung taml trong quéan ly nha nude vé an toan thure pham
TT-HBI- C-a’p Gidy xac nhan phuc  vu - Théng tu sé 279/20}6ITT -BTC ngay 14/01/2016
278449- [kién tthc ve &l toan| 13 ngay [HCC tinh 30.000d/neusi 1Y dinh muc thu,ché d6 thu, nép, quan ly va sy
TT [hwc pham d6i véi cd lamviéc|- Co quan ™ & dung phi trong cdng tdc quan ly an toan vé sinh|
nhan gidi  quyeét: thuc pham;
Chi  cuc - Thong tur s 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014
ATVSTP cua Bo y té vé viéc huéng din quan 1y an toan thue
phim dbi véi co s kinh doanh dicgh vu in ubng;
- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cua
Bo Y té vé viéc cong bo thu tuc hanh ghir\h thudd
pham vi chirc néng quan ly cia B§ Y t€ trong linh
vuc an toan thue pham va dinh dudng.
| Tiép nhan: - Ludt An toan thuc phém sb 55/2010/QH12 ngay
Cép Gidy ching nhan| Trung tam 17/6/2010;
TT-HBI- |, 55 du didu kién an ‘ phuc . - Nghi dinh sb 15/2018/ND-CP ngay 0”/02/2018 cua
278448 | an thuc phim dbi vai 1> D82y HCC tinh | 3.000.000d/1 |Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét sb diéu cua
T Juge co: s san xult, lam viéc —iéCiSO Sug?. lan/1 co s&  [Luat An toan t%n,rc phém;
kinh doanh thuc phdm %hi ? }éuc - Thong tu s6 26/2012/TT-BYT ngay 30/11/2012
ATVSTP ‘ ciia Bd Y t& quy dinh cép Glay chu‘ng nhén co so
@0 didu kién an toan thuc phim dbi véi cdc co sd
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. |quy dinh mirc thu,ché do thu, ndp,.quan ly va su

san xuét, kinh doanh thuc phdm chac ning, thy
phz:"lm ting cudng vi chét dinh dudng, phu gia thud
pham, chit hd trg ché bién thuc phé.m; nuoc
khoéng thién nhién, mréc ubng déng chai; dung cy,
vat liéu bao goi, chira dung thuc phidm thudc pham
vi quan 1y ctia B Y té..

- Théng tu sé 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016

dung phi trong cdng tic quan ly an toan vé sinh
thuc pham.
Quyet dmh s& 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cua
Bo Y té vé viéc cong bd thu tuc hianh chmh thude

pham vi chirc nang quéan ly cia B§ Y té trong linh
vuc an toan thuc pham va dinh dudng.

TT-HBI-
279210-
TT

Cép dbi Gidy ching
nhan co s& du diéy
kién an toan thuc phim
dbi voi céc co so san
xuat, kinh doanh thuc]
pham

07 ngay
lam viéc

- Tiép
nhan:
Trung tdm
phuc  vu
HCC tinh

- Co quan
gidi  quyét:
Chi cuc
ATVSTP

Khéng c6

- Ludt An toan thuc phim s& 55/2010/QH12 ngay
17/6/2010;

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ciig
Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mét sb didu cta
Luit An toan thuc phém;

- Thong tu so 26/2012/TT-BYT ngay 30/ 11/2012
ciia B6 Y té quy dinh cip Gidy chimg nhin co sd
du didu kién an toan thuc phim ddi véi cac co s
san xudt, kinh doanh thuc phim chirc ning, thuc
[pham tdng cudng vi chét dinh dudng, phu gia thug.

him, chét hd trg ché b1en thuc phdm; nudc

oang thién nhién, nuée ubng déng chai; dung cuy,
vit liéu bao goi, chira dung thuc phim thude pham|

——4
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vi quan ly ciia B Y té.

- Théng tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016,
quy dinh mic thu,ché d6 thu, ndp, quan 1y va si
dung phi trong cong tdc quan ly an toan vé sinh
thuc pham.
- Quyet dinh s6 4694/QD -BYT ngay 4/11/2015 cua
B& Y té vé viée cong b thu tuc hanh chinh thudd

pham vi chic ndng quan ly ciia Bo Y té trong linh
vue an toan thuc pham va dinh dudng.

TT-HBI-
278450~
T

Cép Gidy chimg nhan
co s& da didu kién an
todn thue phim ddi véi
co so kinh doanh dich
vu an udng cho cac ddi
tuong duge quy dinh
tai Khoan 1, Diéu 5,
Thong tu s
47/2014/TT-BYT ngay
11 thang 12 nam 2014

15 ngay
lam viée

“lgiai

- Tiép
nhén:

Trung tam
phuc vul
HCC tinh
- Co quan
quyét:
Chi cug
ATVSTP

- Co so phuc vu
dudi 200 suét
an:
700.000d/1an/co
SO
- Co s¢ phuc vu
trén 200 suét
an:
1.000.000d/14n/
co SO

- [vuc an toan thuc pham va dinh dudng./.

- Ludt an toan thuc phéun nam 2010;
- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngdy 02/02/2018 cua
Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cua
Ludt An toan thuc pham;
- Théng tu sb 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
nam 2014 Huéng din quan 1y an toan thuc phim
déi véi co so kinh doanh dich vu an ubng;
- Théng tu sb 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016
quy dinh muc thu,che do thu, ndp, quan ly va su
dung phi trong céng téc quan ly an toan vé sinh
thuc pham.
- Quyét dinh sb 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cia
Bo Y té vé viée cong bd tht tuc hanh chinh thudd
pham vi chirc ning quéan 1y ctia B§ Y té trong linh








Cép dbi Gidy chimg
nhin co s& du didy

- Ludt an toan thuc phim nim 2010;
- Nghi dinh s 15/201 8/ND-CP ngay 02/02/2018 cia

kién an toan thuc phzim 3 Tiép nhan: Chinh phti quy dinh chi tiét thi hanh mot sb diéu cua
dbi véi co sé kinh Trung  tim Ludt An toan thyc pham;
TT-HBL loanh dich vy an uéng . Phuc vy - Thong tu s6 47/2014/TT-BYT ngy 11 théng 12
6 | 278452~ | 1o cac dbi tuong dugd)’ NEay HCC tinh Khéng c6 [ndm 2014 Huéng din quéan ly an toan thuc phim)
TT  lquy dinh tai Khoan 1™ V1%° éié(f“ q&;‘:f ddi véi co s6 kinh doanh dich vu &n uéng;
bieu 5, Théng tu sb Chi  cuc - Quyét dinh sé 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cua
47/2014/TT-BYT ngay| ATVSTP Bo Y té vé viéc cong b thi tuc hanh chinh thudd
11 thang 12 nim 2014 pham vi chirc néng quan 1y ciia B Y té trong linh
vuc an toan thuc phim va dinh dudng./.
b) |TTHC sira dbi, b sung giai quyét tai cap huyén
; ; - Ludt an toan thuc pham nam 2010;
Cép gidy ching nhén - Nghj dinh sé 15/2018/NP-CP ngay 02/02/2018 ciia
co s¢ du dieu kién an ' Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mét sb diéu cua
toan thuc phim déi véi - Tiép nhan: uat An toan tpuc phém;
co s& kinh doanh dich Bo phén tiep - Théng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
TT-HBI- vu 3n uéng cho cic d5i ‘ nh:?m 2/51 tra lfét . nim 2014 Hudéng din quéan 1y an toan thuc pham|
|| 278451- twong duge quy dinh 1‘0 ngay |qua cap huye__:r}- 700.000(?'/1an d6i vé6i co s kinh doanh dich vu dn ubng;
1T ' - Jlamviée - Co quan giail cosé |- Thong tu sé 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016)

tai Khodn 2 Diéu $
Thong tu 47/2014/TT-
BYT ngay 11 thiang 12
nam 2014

quyét: Phong
Y té huyén,
thanh pho

quy dinh muc thu,ché d¢ thu, ndp, quan 1y va suf
dung phi trong céng tic quéan ly an todn vé sinh

thuc pham;
- Quyet dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cua
Bo Y té vé viée cong bd thu tuc hanh chinh thugg

ham vi chiic ning quan ly ciia B§ Y té trong linh
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vuc an toan thuc pham va dinh dudng;

- Quyét dinh s6 2145/QD-UBND ngay 14/9/2018
cua Chu tich UBND tinh Hoa Binh vé viéc thong
qua phuorng an don gian héa TTHC trong linh vue

Y té thudc thim quyén giai quyét cia tinh Hoa
Binh.

TT-HBI-
278453~
TT

Cép d6i gidy ching
nhin co s& da diéu
kién an toan thuc phim)
d6i véi co s& kinh
doanh dich vu 4n udng
cho cic déi tuong duoc
quy dinh tai Khoin 2
Piéu 5 Théng tu
47/2014/TT-BYT ngay
11 thang 12 ndm 2014

05 ngay
lam viéc

- Tiép nhan:
Bb phén tiép
nhdn va tra
két qua cip
huyén

- Co quan giai
quyét: Phong
Y té huyén,
thanh phd

Khong cé

- Luét an toan thuc phdm nam 2010;
- Nghi dinh s 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ciia
Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mét s diéu cid
Luit An toan thuc phim;
- Théng tu sb 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
nam 2014 Hudng dan quén ly an toan thuc phém|
dbi véi co s& kinh doanh dich vu &n ubng;

Quyet dinh s6 4694/Qb-BYT ngay 4/11/2015 cia
Bo Y té vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh thudd
pham vi chirc ning quan ly ciia Bd Y té trong linh)
vuc an toan thuc pham va dinh dugng.
- Quyét dinh sb 2145/QD-UBND ngay 14/9/2018
ctia Chil tich UBND tinh Hoa Binh vé viéc thong
qua Phu'()’llg an don glan héa TTHC trong linh vuc
Y té thude thim quyén giai quyét cua tinh Hoa

Binh./.








C. TTHC BI HUY BO, BAI BO THUQC THAM QUYEN QUAN LY CUA SO Y TE (Tai QP 56 1642/0D-UBND ngay
22/6/2016 cua Chu tich UBND tinh Hoa Binh)

STT | Ma ho so TTHC

| Tén thi tuc hanh chinh

a) | TTHC gidi quyét tai cip tinh

TT-HBI-279218-TT

A « K P A ‘A - A . A A 1A .
Cap Giay xac nhan kién thirc vé an toan thuc pham d6i véi té chire

2 TT-HBI-278449-TT

Cap Giday xac nhan kién thire vé an toan thuc pham doi véi c4 nhan

TT-HBI-278448-TT

Cép Glay chimg nhan co s& du diéu kién an toan thuc pham doi véi céc co s& san xuét, kinh doanh

. thuc pham
4 TT-HBI-279210-TT Cap doi Giay chung nhan co sé du diéu kién an toan thuc pham ddi véi cac co sd san xuat, kinh
doanh thuc pham
Cap Giay chiig nhén co s¢ du diéu kién an toan thuc pham d6i véi co s& kinh doanh dich vu an
5 TT-HBI-278450-TT udng cho céc doi trong dugc quy dinh tai Khoan 1, Diéu 5, Théng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay
11 thang 12 ndm 2014
Cap d01 Giay chimg nhén co s¢ du diéu kién an toan thuc pham doi véi co s kinh doanh dich vu
6 | TT-HBI-278452-TT in udng cho céc déi tugng duoc quy dinh tai Khoan 1, Diéu S, Théng tu sb 47/2014/TT-BYT

ngay 11 thang 12 ndm 2014

b) | TTHC giii quyét tai cap huyén

TT-HBI-278451-TT

Cap gidy ching nhén co sé du dieu kién an toan thuc pham doi v6i co s& kinh doanh dich vu dn
uéng cho céc ddi tuong duoc quy dinh tai Khoan 2 Piéu 5 Théng tu 47/2014/TT-BYT ngay 11
thang 12 ndm 2014

TT-HBI-278453-TT

Cép dm gidy chtmg nhan co s& du dieu kién an toan thuc pham dbi véi co s& kinh doanh dich vu
an udng cho cac dbi tuong duoc quy dinh tai Khodn 2 Diéu 5 Théng tu 47/2014/TT-BYT ngay 11
thang 12 nam 2014

UY BAN NHAN DAN TINH HOA BINH
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Phin II
NOQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

A. THU TUC MOI BAN HANH

L. THU TUC HANH CHINH GIAI QUYET TAI CAP HUYEN

1. Thii tuc cdp gidy x4c nhén kién thitc vé an toan thwe phim déi véi tb
chire

1.1. Trinh tu thwc hién:

Buée 1: T chic dé nghi cap Glay x4c nhan kién thirc vé an toan thuc
pharn dé kinh doanh dich vu @n uéng gui 01 b hé so dén B phan tiép nhén va
tra két qua cap huyén.

Buée 2: Khi nhén hd so, B _phan tlep nhén va tra két qua cap huyén cép
cho co s& kinh doanh dich vu #n uéng "Gidy tiép nhén hd so va tra két qua".

Buédc 3: Trong vong 10 ngdy lam viée ké tir khi nhan duge hé so dé nghi,
Trung tdm Y té huyen/thanh phé lap ké hoach dé x4c nhan vé kién thirc ve an
toan thuc pham va guri thng béo thoi gian tién hanh xéc nhén kién thic vé an
toan thuc pham cho té chic.

Trong thoi gian 03 ngay lam viéc ké tr ngay kiém tra kien thitc vé an toan
thuc pharn bang bd cau hoi, Trung tdm Y t& huyén/thanh phd cép Gidy xéc nhén
kién thirc vé an toan thuc phdm cho nhiing nguoi tra 161 dang trén 80% sd cdu
héi tré 1én & mdi phén kién thic chung va kién thitc chuyén nganh.

Buée 4: Tra két qua cho té chirc tai Bo phén tiép nhan va tra két qua cip
huyén.

1.2. Cach thie thue hign: Gii qua duong buu dién hodc nop hé so truc
tiép dén Bd phan tiép nhan va tra két qua cap huyén.

1.3. Thanh phén, s6 lwgng ho so:
@) Thanh phan ho so bao gom:

- Pon dé nghi xac nhén kién thirc vé an toan thuc pharn danh sich dé nghi
xé4c nhan kién thic v& an toan thwe phdm (theo Méu sé 06 tai Thong tw so
47/2014/TT-BYT);

- Giby tor chimg minh d& ndp 1€ phi theo quy dinh ctia phap luat vé phi va lé
phi.

b) §6 heong hé so: 01 bé.

1.4. Thoi han gidi quyét: 13 ngay lam viéc ké tir ngay tiép nhan hd so

1.5. Pbi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: Té chirc theo phén cip tai
tuyén huyén (theo Diéu 11 Théng tu sé 47. 2014/TT-BYT ngay 11/12/2014).
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1.6. Co quan thue hién thi tuc hanh chinh: Trung tdm Y té huyef:n/thz‘mh‘

pho.
1.7. Két qua thye hién tha tuc hanh chinh: Glay xéc nhéan kién thic vé
an toan thuc phdm (theo Mdu s6 8 tai Théng tu sé: 47/2014/TT-BYT ngay 11
thang 12 ndm 2014).
1.8. Phi, I¢ phi: Phi thdm dinh xéc nhén kién thirc 30.000d/ngudi (theo
Théng tw s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016).

1.9. Tén méiu don, mau to khai:

- Pon de nghi x4c nhén kién thirc ve an toan thuc pham danh sach dé nghi
x4c nhan kién thirc vé an toan thuc phdm (Theo mdu sé 06 tai Thong tw s6
47/2014/TT-BYT)

1.10. Yéu ciu, diéu kién thii tuc hanh chinh:

- Giy xac nhén kién thirc vé an toan thue pham duoc cap cho nhimg nguoi
tra 1&i ding 80% s6 cdu hoi tré 1én & mdi phan kién thire chung va kién thic
chuyén nganh.

- Nbi dung kién thirc vé an toan thuc pham bao gdm kién thic chung va
kién thitc chuyén nganh vé an toan thuc pham.

- Nbi dung kién thire vé an toan thue phim bao gom Céc quy dinh phap
luat vé an toan thuc phim; cic mdi nguy an toan thuc phém; dleu kién an toan
thuc pham; phuong phap bao dam an toan thuc phdm; thuc hanh tbt an toan thuc
pham tai Quyét dinh s6 37/QD-ATTP ngay 02/02/2015 ctia Cuc An toan thuc

phém.
1.11. Cin cit phap ly ciia thi tuc hanh chinh:
- Luét An toan thuc phdm s6 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Théng tu lién tich so 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 9 thang
4 nam 2014 cia B6 Y té, Bo Nong nghiép va Phat trién ‘noéng thén, Bo Cong
Thuong hudng dén viéc phén cdng, phéi hop trong quan Iy nha nudce vé an toan
thuc phém;

- Théng tu sb 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh méc thu,ché
do thu, ndp, quan Iy va st dung phi trong cdng tac quan ly an toan vé sinh thuc
pham;

- Thong tu sb 47/2014/TT- BYT ngay 11/12/2014 cia Bo y té vé viéc
hudng din quan ly an toan thuc phém ddi véi co s& kinh doanh dicgh vu &n
udng;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 ctia B Y té ve viéc cong
bd thi tuc hanh chinh thudc pham vi chitc ning quén ly ctia B4 Y té trong linh
vuc an toan thuc pham va dinh dudng./.
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MAu sb 06

(Ban hémh kém theo Thong tw s6 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014
ciia Bé truéng BS Y té)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tw do - Hanh phic

PON PE NGHI

X4c nhin kién thic vé an toan thwe phim

Kinh giti: ..... (co quan c6 tham quyén xdc nhan kién thirc vé ATTP)

Tén tb chirc/doanh £ 47ed 0T () o USSR ORI
G1ay CNDKDN/VPDD (hoic CMTND d6i v6i cd nhan) $6...........cccvevnne
cap ngay ........... thang .......... nim , noi cap ...............................

Bia chiiveiiiiiicec e SO didn thoal....eeevevrererrerrerenn,
S0 FaXnisinmaminsiin e oresssmssnsiomns E-mail..cccccoveiiiniieineeieirieceena

Sau khi nghién ctu tai liéu quy dinh klen thitc vé an toan thuc pham ching

toi da hleu r6 cac quy dinh va kién thic vé an toan thuc phdm. Nay dé nghi Quy
co quan t& chirc kiém tra, xdc nhén kién thitc cho chiing t6i theo quy dinh véi
danh sach guri kém theo.

Dia danh, ngay.......... thang........ nam...........
Pai dién Tb chiic

(Ky ghi r3 ho, tén va déng déu)
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Danh sach dé nghi x4c nhén kién thirc vé an toan thue phim

(kém theo Pon dé nghi xdc nhdn kién thirc vé an toan thwc pham ciia (tén t6

o7 17 ) O PO )
Nam sinh | , Ngay,
TT Ho va Tén So CMTND ] Noi cap
thang,
Nam | Nir < X
nam cap

Dia danh, ngay ..... thang ... ... nam ... ...
Pai dién T6 chire

(Ky ghi ré ho, tén va déng déu)
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2. Tha tuce cép giay xdc nhan kién thic vé an toan thwe pham doi voi
ca nhian

2.1. Trinh ty thuc hién:

Buge 1: Ca nhén dé nghi cap Gidy xéc nhén kién thirc vé an toan thuc
pham aé kinh doanh dich vu &n udng gti 01 bd hé so dén B phén tiép nhan va
tré két qua cAp huyén.

Buée 2: Khi nhdn hd so, Bb _phén t1ep nhan va trd két qué cap huyén cép
cho co s& kinh doanh dich vu &n uéng "Gidy tiép nhan hd so va tra két qua”.

Budre 3: Trong vong 10 ngay lam viéc ké tir khi nhan duoc hé so dé nghi,
Trung tdm Y té huyén/thanh phd lap ké hoach dé x4c nhan vé kxen thire vé an
toan thyuc pham va giti thong béo thoi gian tién hanh x4c nhan kién thic v& an
toan thuc phim cho cé nhén.

Trong thoi gian 03 ngay lam viée ké tir ngay kiém tra klen thirc vé an toan
thuc phdm bang b cau hoi, Trung tam Y té huyén/thanh phé cép G1ay xé4c nhén
kién thic vé an toan thuc phim cho nguoi tra 101 ding trén 80% s6 cau héi try
1én & mbi phan kién thirc chung va kién thirc chuyén nganh.

Buéce 4: Tra két qua cho td chirc tai BO phéan tlep nhan va tra két qua cép
huyén.

1.2. Céch thire thwe hién: Gui qua ducmg buu dién hodc nép hd so truc
tiép dén Bo phén tiép nhan va tra két qua cdp huyén.

2.3. Thanh phan, s6 lwgng hd so:
a) Thanh phan hd so bao gbm:

- Pon de nghi xac nhén kién thic vé an toan thure pham (theo Mdu sé 07 tai
Théng tw 56 47/2014/TT-BYT).

- Giay t& chimg minh d& ndp 1€ phi theo quy dinh ctia phap luat vé phi va 18
phi.

b) S6 lugng hd so: 01 bd.

2.4. Thoi han giai quyét: 13 ngay lam viée ké tir ngay tiép nhan hd so

2.5. Pbi tuong thye hién tha tuc hanh chinh: C4 nhén theo phén cap tai
tuyén huyén (theo Diéu 11 Théng tuw s6 47. 2014/TT-BYT ngay 11/12/2014).

~ 2.6. Co quan thyce hién thii tuc hanh chinh: Trung tdm Y té huyén/thanh
pho.
2.7. Két qua thye hién thd tue hanh chinh: Giay xé4c nhén kién thirc vé

an toan thuc phdm (theo Mau sé 9 tai Thong tw s6: 47/2014/TT-BYT ngay 11
thang 12 nam 2014).

2.8. Phi, Ié phi: Phi thdm dinh x4c nhén kién thtc 30. 000d/ngudi (theo
Théng tu s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016)








2.9. Tén miu don, miu t& khai:

- Don @& nghi xé4c nhén kién thirc vé an toan thyc phém (Mdu s6 07 tai
Thong tu s6 47/2014/TT-BYT).

2.10. Yéu cAu, diéu kién thi tuc hanh chinh:

- Giy x4c nhén kién thirc v& an toan thue pham duogc cép cho nhimg nguai
tra 101 ding 80% sb cdu hoi tré 1én & mai phan kién thirc chung vé kién thirc
chuyén nganh.

- N6i dung kién thirc vé an toan thuc phdm bao gdm kién thirc chung va
kién thirc chuyén nganh vé an toan thuc pham.

- Nbi dung kién thirc vé an toan thyuc phidm bao gom Céac quy dinh phap
luét vé an toan thuc pham cdc mdi nguy an toan thuc pham dleu kién an toan
thuc phém; phuong phéap bao dam an toan thuc pham; thue hanh tdt an toan thuc

phgrn tai Quyét dinh s6 37/QP-ATTP ngay 02/02/2015 ctia Cuc An toan thuc
pham.

2.11. Can cir phap ly cia thua tuc hanh chinh:

- Luét An toan thuc phim sé 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Théng tu s 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 cia Bo y té vé viée
huong dan quan ly an toan thue pham doi v&i co so kinh doanh dicgh vu &n
udng.

- Thong tu lién tich so 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 9 thang
4 nim 2014 cia B6 Y té, B4 Néng nghiép va Phat trién néng thon, B Cong

Thuong huéng dan viéc phan céng, phdi hop trong quan 1y nha nudc vé an toan
thuc pharn

- Thoéng tu s& 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh méc thu,ché
d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi trong cong tac quan ly an toan vé sinh thyc
pham;

- Quyét dinh sb 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cua Bd Y té ve viéc cong

bé tht tuc hanh chinh thudc pham vi chic néng quan ly ciia B Y té trong linh
vurc an toan thuc phdm va dinh dudng./.
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Mau sb 07

(Ban hanh kém theo Théng tir s6 47/201 4/TT-BYT ngay 11/12/2014 ciia B6
truomg Bo Y té)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phic

PON PE NGHI

X4c nhén kién thirc vé an toan thue phdm

Kinh gti: ..... (co quan c6 tham quyén xdc nhén kién thitc vé ATTP)

Sau khi nghién ctru tai liéu quy dinh kién thirc v& an toan thuc pham t6i da
hidu rd cac quy dinh va kién thirc v& an toan thuc pham. Nay @ nghi Quy co
quan tb chirc kiém tra, xdc nhan kién thitc cho t6i theo quy dinh vdi danh sach
guri kém theo.

Dia danh, ngay.......... thdng........ RGM,.ivevsinin
Ngudi dé nghi
(Ky ghi ¥é ho, tén)
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IIL. THU TUC HANH CHINH GIAI QUYET TAI CAP XA
1. Thi tuc cip gidy xdc nhin kién thirc vé an toan thuc phidm ddi véi to
chire '
1.1. Trinh tw thuc hién:
Buéc 1: Té chirc dé nghi cap Gidy xac nhén lﬂen thirc vé an toan thuc

pham @ kinh doanh dich vu dn uong gui 01 bd hd so dén Bd phan tiép nhan va
tra két qua xa/phudng/ thi trin.

Buée 2: Khi nhan hd so, B6 phan t1ep nhén va tra két qua cap xa cép cho
co s& kinh doanh dich vu &n udng "Gidy tiép nhén hd so va tra két qua".

Buéc 3: Trong vong 10 ngay lam viéc ke tir khi nhén dugc hd S0 dé nghi,
Tram Y té xa/phucmg/ thi trdn 1ap ké hoach dé x4c nhan vé kién thic ve an toan
thure pham va gui thdng béo thoi gian tién hanh xac nhan kién thirc vé an toan
thuc phdm cho t6 chirc.

Trong thoi gian 03 ngay lam viéc ke tir ngay kiém tra klen thic vé& an toan
thue phim bang bd cau hoi, Tram Y té xd/phudng/ thi trén cip Gidy xéc nhan
kién thirc vé an toan thuc phdm cho nhiing ngudi tra 101 dung trén 80% sb cau
héi trér 1én & mbi phén kién thirc chung va kién thirc chuyén nganh.

Bude 4: Tra két qua cho t6 chic tai B phén tiép nhén va tra két qua
x@/phuong/thi tran.

1.2, Cach thirc thye hién: Gui qua dudng buu dién hodc ndp hd so truc
tiép dén B phén tiép nhéan va tra ket qua cép xa.
1.3. Thanh phan, s6 lwgng ho so:
a) Thanh phin ho so bao gom:

- Don de nghi xac nhén kién thirc vé an toan thuc pham danh séch d& nghi
x4c nhan kién thic v& an toan thuc pham (theo Mdu sé 06 tai Théng tu 56
47/2014/TT-BYT).

- Gidy t& chimg minh d4 ndp 1€ phi theo quy dinh ctia phap luat v& phi va 18
phi.
b) Sé lwgng ho so: 01 bd.
1.4. Thoi han gidi quyét: 13 ngay lam viéc ké tir ngay tiép nhan ho so
1.5. Pbi twong thyc hién thu tyc hanh chinh: Tb chirc theo phan cip tai
tuyén x4 (theo Piéu 11 Thong tw s6 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014).

~ 1.6. Co quan thye hién thd tuc hanh chinh: Tram Y té x&/phudng/thi
tran.
1.7. Két qua thyc hi¢n thii tuc hanh chinh: Gidy xéc nhan kién thic vé
an toan thuc pham (theo Mau sé 8 tai Thong tw sé: 47/2014/TT-BYT ngay 11
thang 12 nam 2014).

18








1.8. Phi, 1& phi: Phi thdm dinh x4c nhén kién thirc 30.000d/ngudi (theo
Théng tu s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016).

1.9. Tén mAu don, mau t& khai:

Pon dé nghi x4c nhén kién thirc vé an toan thuc pham danh sach d& nghi
xdc nhan kién thirc vé an toan thuc pham (Theo mdu sé 06 tai Théng tw s6
47/2014/TT-BYT)

1.10. Yéu ciu, diéu kién thi tuc hanh chinh:

- Giy xéc nhén kién thirc vé an toan thue phém dwoc cép cho nhiing nguoi
tra 101 ding 80% so cdu hoi tré 1én & mdi phan kién thirc chung va kién thirc
chuyén nganh.

- Noi dung kién thirc vé an toan thuc phém bao gbm kién thic chung va
kién thtrc chuyén nganh vé an toan thuc pham.

- Noi dung kién thirc vé an toan thuc phidm bao gom Céac quy dinh phap
ludt vé an toan thuc phdm; cic mdi nguy an toan thue pham; dleu kién an toan
thuc phém; phuong phap bao dam an toan thuc pham; thuc hanh tdt an toan thuc

pham tai Quyét dinh s6 37/QD-ATTP ngay 02/02/2015 ctia Cuc An toan thuc
pham.

1.11. Céin cit phap 1y ciia thi tuc hanh chinh:
- Luat An toan thuc phim sé 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Thong tu lién tich so 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 9 thing
4 nam 2014 ctia B6 Y té, Bo Nong nghiép va Phat trién néng thén, B6 Cong
Thuong huéng dén viéc phan cong, phdi hop trong quan ly nha nude vé an toan
thure pham;

- Théng tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh mic thu,ché
dd thu, ndp, quéan ly va st dung phi trong cong tic quan ly an toan vé sinh thuc
phém;

- Théng tu sb 47/2014/'1"T—BY"1" ngay 11/12/2014 cia Bo y té vé viée
huéng dan quén ly an toan thuc pham ddi véi co s& kinh doanh dicgh vu &n
uong;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cia B Y té ve viéc cong

bé thii tuc hanh chinh thugc pham vi chic néng quin ly cia Bo Y té trong linh
vuc an toan thuc phim va dinh dudng.
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MaAu s6 06
(Ban hanh kém theo Thong tw s6 47/2014/T i{‘-B YT ngay 11/12/2014
cua B trwong Bo Y té)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
' Doc lap - Tw do - Hanh phic

PON PE NGHI

- A <A . A % A
Xéc nhan kién thirc ve an toan thye pham

Kinh giti: ..... (co quan c6 tham quyén xdc nhan kién thivc vé ATT. P)

Tén td chttc/doanh NERIBP:..............ooo.co oo e,
Glay CNBKDN/VPDD (hodc CMTND dbi v6i ca nhan) s8.......vve e
cAp ngay ........... thang .......... nam......... ST e o

DA ChEt oo, S6 dién thoai.......ooovveeeeeen..
SO FaX...ovomevinieciiiseeicie e | 12017 |

Sau khi nghlen ctru tai ligu quy dinh klen thirc vé an toan thuc pham chiing

to1 da hmu rd cac quy dinh va kién thtrc vé& an toan thuc pham. Nay dé nghi Quy
co quan t6 chirc kiém tra, x4c nhan kién thic cho ching téi theo quy dinh véi
danh sach gt kém theo.

Dia danh, ngay.......... thang........ nam...........
Pai dién TH chire
(Ky ghi ré ho, tén va dong diu)
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Danh sich d& nghi x4c nhén kién thic vé an toan thue phim

(kém theo Pom dé nghi xdc nhén kién thirc vé an toan thuc pham ciia (tén t6

BHIBO] e uwns woots 54506 57 5078 555 semes nom smn a4 i s e e vt 50 4518 8 4438 K6 HASOLESH RS )
N Nam sinh | | Ngay, .
TT Ho va Tén So CMTND ] Noi cap
thang,
Nam | Nir . &
nim cap

Dia danh, ngay ..... thang ...... ndm
Dai dién T chire

(KY ghi ré ho, tén va déng diu)

21








4 . r ~ -‘{ L4 l h x I{l roe
2. Thii tuc cip gidy x4c nhan kién thic vé an toan thye phidm dbi véi
ca nhan

2.1. Trinh ty thwe hién:

Bude 1: Ca nhan d& nghi cép Gléy xéc nhan kién thic vé an toan thuc
pham dé kinh doanh dich vu &n uéng gtri 01 b hé so dén Bo phan tiép nhan va
tra két qua cip x4.

Buée 2: Khi nhan hé so, B& phén txep nhan va tra két qua cép xa cép cho
co s kinh doanh dich vu n uéng "Gidy tiép nhan ho so va tra két qua".

Buée 3: Trong vong 10 ngay lam viée ké tir khi nhén duge ho SO dé nghi,
Tram Y té xa/phu'ong/ thi trén lap ké hoach dé xé4c nhén vé kién thic ve an toan
thue pharn va gui thong bdo théi gian tién hanh x4c nhan kién thitc v& an toan
thuc phdm cho t6 chite.

Trong thcn gian 03 ngay lam viéc ke tir ngay kiém tra klen thirc vé an toan
thuc pham bang bd céu héi, Tram Y té x&/phuong/thi trin cip Gidy xac nhan
kién thirc vé an toan thyc pham cho nhung nguoi tra 101 ding trén 80% s0 cau
héi tr&r 1én & mbi phén kién thirc chung va kién thitc chuyén nganh.

Buée 4: Tra két qua cho td chirc tai Bo phan tiép nhan va tra két qua cap
X4.

1.2. Cach thu‘c thyce hién: Gui qua dudng buu dién hodc ndp hé so truc
tiép dén Bo phan tiép nhan va tra két qua cap xa.

2.3. Thanh phén, s6 lwgng ho so:

a) Thanh phan ho so bao gom:

- BPon de nghi x4c nhan kién thitc vé an toan thuc phdm (theo Méu sé 07 tai
Théng tw s6 47/2014/TT-BYT).

- Gidy to& chimg minh d& ndp 1€ phi theo quy dinh ctia phap luét vé phi va 1é
phi.

b) S6 lwgng hé so: 01 bo.
2.4. Thoi han gidi quyét: 13 ngay lam viée k& tir ngay tiép nhan hd so

2.5. Poi twgng thye hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan theo phén cip tai
tuyén x (theo Diéu 11 Théng tw 56 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014).

, 2.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Tram Y té xa/phuomg/thi
tran. .

2.7. Két qua thye hign thi tuc hanh chinh: Glay xdc nhén kién thic vé

an toan thuc pham (theo Méu sé 9 tai Thong tu s6: 47/2014/TT-BYT ngay 11
thang 12 nam 2014).

2.8. Phi, 1¢ phi: Phi tham dinh xéc nhan kién thic 30. 000d/ngudi (theo
Thong tw sé 279/TT- BTC ngay 14/11/2016)

2.9. Tén miu don, miu t& khai:
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- Pon dé nghi xé4c nhan kién thitc vé an toan thuc phdm (Mdu sé 07 tai -
Théng tw s6 47/2014/TT-BYT).

2.10. Yéu cau, diéu kién thii tuc hanh chinh:

- Gidy x4c nhén kién thirc vé an toan thue phérq duogc cép cho nhimg nguoi
tra 101 ding 80% s6 céu hoi tré 1én & mdi phén kién thirc chung va kién thic
chuyén nganh.

- Noi dung kién thir vé an toan thue pham bao gdm kién thic chung va
kién thirc chuyén nganh vé an toan thuc phdm.

- N6i dung kién thire vé an toan thuc phim bao gc"ing: Cac quy dinh phép
luat ve an toan thuc phim; cac méi nguy an toan thuc pham; di€u kién an toan
thyc pham; phuong phép bédo dam an toan thuc pham; thuc hanh tét an toan thuc
pham tai Quyét dinh sd 37/QD-ATTP ngay 02/02/2015 ciia Cuc An toan thuc
pham.

2.11. Can cir phap Iy cia tha tuc hanh chinh:
- Luat An toan thuc pham sb 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010:

- Théng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014 cia BG y té vé viée
huéng dan quéan ly an toan thuc phidm ddi véi co sé kinh doanh dicgh vu #n
udng;

- Théng tu lién tich sb 13/2014/TT LT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 9 théng
4 ndm 2014 cta BY Y té, Bo Néng nghiép va Phét trién néng thén, Bo Céng
Thuong huéng din viéc phan cong, phdi hop trong quan ly nha nudc vé an toan
thuc pham;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 ctia B§ Y té v viéc cong
b6 tht tuc hanh chinh thudc pham vi chirc ning quan 1y ctia B Y té trong linh
vuc an toan thuc phdm va dinh duéng./.
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Mau s6 07
(Ban hanh kém theo Théng tw 56 47/201 4/TT-BYT ngay 11/12/2014 cua Bé
trieong B Y té)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phic

PON PE NGHI

X#c nhan kién thie vé an toan thwe pham

Kinh gtri: ..... (co quan co tham quyén xdc nhén kién thire vé ATTP)

Sau khi nghién ctru tai liéu quy dinh kién thtic vé an toan thuce phém t6i da
hJeu rd cac quy dinh va kién thirc Ve an toan thuc phdm. Nay dé ngh1 Quy co
quan t chirc kiém tra, x4c nhén kién thirc cho t6i theo quy dinh véi danh sdch
gtri kém theo.

Ngudi dé nghi
(Ky ghi ré ho, tén)
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B. THU TUC HANH CHINH SUA POI, BO SUNG
I. THU TUC HANH CHINH GIAI QUYET TAI CHI CUC AN TOAN
VE SINH THU'C PHAM TINH
1. Thi tuc cap Gidy xdc nhén kién thirc vé an toan thuc phim dbi véi
to chirc

1.1. Trinh ty thwce hién:

Budéce 1: Té chirc dé nghi chp Gidy x4c nhin kién thirc vé an toan thuc
pham dé san xuat thuc pham, kinh doanh thuc phim bao goi sén cob quy dinh
diéu kién bao quan dic biét giri 01 bd hd so dén Trung tdm phuc vu hanh chinh
cong tinh Hoa Binh.

 Buwée 2: Trung tdm phuc vu hanh chinh c6ng tinh cap cho td chirc "Gidy
tiép nhan ho so va tra két qua".

- Trong vong 10 ngay lam viéc ké tir khi nhén duoc hd so Chi cuc An toan

vé sinh thuc pham lap ké hoach dé xac nhan kién thite ve an toan thuc pham va

gui thong bao thoi gian tién hanh x4c nhan kién thitc v& an toan thuc phim cho
t6 chie.

- Sau 03 ngay lam viéc ké tir ngdy tham gia danh gié kién thic vé an toan
thuc pham bing bd cau hoi, Chi cuc An toan vé sinh thuc pham cip Glay Xac
nhan kién thirc ve an toan thuc pharn cho nhing ngudi tra 161 dung 80% s6 cdu
hoi trd 1én & mbi phan cau héi kién thic chung va céu hoi kién thirc chuyén
nganh.

Buére 3: Tra két qua tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh

1.2. Céch thire thue hién: Giri qua dudng buu dién hodc ndp hd so truc
tiép tai Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

1.3. Thanh phin, s6 lrgng hd so:
a) Thanh phan hd so' bao gém:

- Pon dé nghi x4c nhén kién thicc vé an toan thuc phdm (theo Miu sb 0la
tai Phu luc 4 Théng tu 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Danh sach d6i tugng tham gia xdc nhén kién thtc (theo Mau sb 01b tai
Phu luc 4 Thong tur 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT;

- Ban sao Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép hodc Gidy chimg nhan
hoat dong cua chi nhénh, vin phong dai dién hoic Giay chimg nhan dang ky
kinh doanh hop tac x& (c6 ddu x4c nhan cla td chirc);

- Gidy t& chimg minh da ndp 1€ phi theo quy dinh ctia phép luat v& phi va 1é
phi.

b) S6 lwgng hd so: 01 bd
1.4. Thoi han giai quyét: 13 ngay.
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1.5. Pdi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: T4 chic truc tiép san xuét
thuc pham, kinh doanh.

1.6. Co quan thwe hién thd tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh
thue pham.

1.7. Két qua thyce hién thu tyc hanh chinh: Gidy xé4c nhén kién thic vé
an toan thuc pham.

1.8. Phi, I¢ phi: Phi thim dinh xdc nhin kién thice 30.000d/nguwoi (theo
Théng tu 56 279/TT-BTC ngay 14/11/2016).

1.9. Tén mau don, méu to khai:

- Pon dé nghi x4c nhan kién thirc vé an toan thuc phim (MAu 01a, Phu luc
4 Thong tu 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

- Danh sach dbi tuong tham gia xac nhén kién thic (Mau 01b, Phu luc 4
Théng tir 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

1.10. Yéu ciu, diéu kién thi tuc hanh chinh:

- Gidy x4c nhan kxen thirc vé an toan thuc pham dwoc cdp cho nhing
ngudi tra 1o ding 80% sb cu hoi tré 18n & mdi phan céu héi kién thirc chung va
cau hoi kién thirc chuyén nganh.

- Néi dung kién thire vé an toan thuc phim bao gdm kién thuc chung va
kién thirc chuyén nganh vé an toan thuc pham.

- Nbi dung kién thirc vé an toan thuc pham bao gom Céc quy dinh phéap
ludt vé an toan thuc phim; cdc mébi nguy an toan thuc phim; c‘ﬂeu kién an toan
thue phém; phuong phap bao dam an toan thuc phém; thuc hanh tét an toan thuc
pham tai Quyét dinh s6 216/QD-ATTP ngay 23/5/2014 cua Cuc An toan thue
phém.

1.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:
- Luat An toan thuc phdm sb 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Théng tu lién tich so 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 9
thing 4 nam 2014 cia Bd Y té, B4 Néng nghi€p va Phat trién néng thén, Bo
Cong Thuong hudéng dan viéc phén cong, phbi hop trong quéan 1y nha nuéc vé
an toan thuc pham;

- Thong tu sb 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh mic thu,ché
do thu, ndp, quan ly va st dung phi trong cong tac quan ly an toan vé sinh thuc
pham,.

- Quyét c'hnh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 ciia B Y té ve viéc cong

bd thi tuc hanh chinh thu¢c pham vi chirc ndng quén ly cia B6 Y té trong linh
vuc an toan thuc phim va dinh dudng.

Ghi chi: Phan chit in nghiéng la néi dung TTHC duoc siva doi, b6 sung./.








Mau s6 01a

(ban hanh kém theo Théng tw lién tich sé 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
ngay 9 thang 4 nam 2014)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phic

PON PE NGHI ,_
Xéc nhan kién thitc vé an toan thwe phim

Kinh gti: ..... (co quan c¢é thdm quyén xé4c nhan kién thirc vé ATTP)

R

Sau khi nghién ctru tai liéu quy dinh kién thirc vé an toan thuc phim do B8 Y té
ban hanh, ching t6i dd hiéu 15 céac quy dinh va ndi dung cla tai liéu. Nay dé
nghi quy co quan té chirc danh gid, xéc nhén kién thtc cho ching t6i theo ndi
dung ctia tai liéu ctia B Y té ban hanh.

(danh sach giri kém theo Mau don nay).
Dia danh, ngay.......... thang........ NaAM...........
Pai dién T4 chirc

(Ky ghi ré ho, tén va déng dau)








M3u sb 01b

(ban héanh kém theo Théng tu lién tich s6 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
ngay 9 thdang 4 nam 2014)

Danh sich d6i twong tham gia xdc nhén kién thic

(Kém theo don dé nghi x4c nhén kién thtic v& an toan thuc pham cia (tén td

Nam sinh 36 Ngay,
TT Ho va tén Na théng Noi clp
m Nir CMTIND | n3m cp

- -~ z r r A
Dai dién T0 chirc xdc nhan

(Ky ghi 16 ho, tén va déng ddu)
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2. Thii tuc cap Giay xdc nhén kién thirc vé an toan thwe pham doi vol
ca nhan

2.1. Trinh tu thwe hién:

Budce 1: Ca nhéan dé nghi cép Gidy xac nhin kién thuc ve an toan thuc
pham @& san xuét thuc phédm, kinh doanh thue pham bao goi san c6 quy dinh
diéu kién bao quén dac biét gui 01 b hd so dén Trung tAm phuc vu hanh chinh
cong tinh Hoa Binh,

Budc 2: Trung tdm phuc vu hanh chinh coéng tinh cap cho c4 nhén "Giy
tiép nhén hd so va tra két qua".

- Trong vong 10 ngay lam viéc ké tir khi nhén dugc hé so Chi cuc An toan
vé sinh thuc phdm lap ké hoach dé x4c nhan kién thirc ve an toan thuc pham va
guri thong bao thoi gian tién hanh xéac nhén kién thirc vé an toan thuc phdm cho
tb chire.

- Sau 03 ngay lam viéc k@ tir ngay tham gia dénh gia kién thirc vé an toan
thuc pham bang b cau héi, Chi cuc An toan vé sinh thuc pham cap G1ay Xac
nhan kién thirc ve an toan thuc pham cho nhitng nguoi tra 1oi dung 80% so cau
hoi tré 1én & mdi phan céu hoi kién thirc chung va cau hoi kién thire chuyén
nganh.

Buwée 3: Tra két qua tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh

~ 2.2. Cich thic thye hign: Gui qua duéng buu dién hode nop ho so truc
tiép tai Trung tAm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

2.3. Thanh phan, s6 lrong ho so:
a) Thanh phén hd so bao gom:

- Pon d nghi x4c nhan kién thirc vé an toan thuc phdm (theo Méu s6 0la
tai Phu luc 4 Thong tu 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Ban sao gidy chimg minh thu nhén dan;
. - Gidy t& chimg minh d4 np 18 phi theo quy dinh ctia phap luét vé phi va 18
phi.
b) S6 lwgng hd so: 01 bd.
2.4. Théi han gidi quyét:
- 10 ngay lam viéc d6i véi qué trinh nhén hd so va ra thong béo thdi gian
tién hanh xé4c nhén kién thirc (k& tir ngay nhan ho so day du va hop 1)

- 03 ngay lam viéc déi véi qua trinh cép gidy xac nhén kién thirc (k& tir
ngay td chirc tham gia danh gia kién thirc va dat trén 80% s6 cau tra 1o ding trd
1€n).

2.5. Péi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhén tryc tiép san xuét
thuc pham kinh doanh thuc phdm bao géi sén cé yéu cdu diéu kién bao quin
ddc biét
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2.6. Co quan thwre hién thit tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thyc
pham (theo Piéu 9 tai Théng tu 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT)

2.7. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Gidy x4c nhin kién thic vé
an toan thuc pham

2.8. Phi, I¢ phi: Phi tham dinh xdc nhin kién thire 30.000d/ngwoi (theo
Théng tw s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016)

2.9. Tén mau don, miu to khai:

Pon d& nghi x4c nhan kién thirc v& an toan thuc phdm (Méau 01a, Phu luc 4
Thong tu 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).
2.10. Yéu clu, diéu ki¢n thi tuc hanh chinh:

- Giy xac nhén kién thirc vé an toan thure phim duoc cap cho nhiing nguoi
tra 161 ding 80% s6 cu hoi tré 1én & mdi phan cau hoi kién thirc chung va cdu
hoi kién thirc chuyén nganh.

- Néi dung kién thirc v& an toan thuc phdm bao gdm kién thirc chung va
kién thirc chuyén nganh v& an toan thuc pham.

- N&i dung kién thirc vé an toan thuce phdm bao gom Céc quy dinh phap
ludt vé an toan thuc pham; cac mdi nguy an toan thuc pham dleu kién an toan
thuc phém; phuong phap bio dam an toan thuc phém; thuc hanh tét an toan thuc
phgm tai Quyét dinh s6 216/QD-ATTP ngay 23/5/2014 ctia Cuc An toan thyc
pham.

2.11. Cin c& phap ly ciia thi tue hanh chinh:
- Luat An toan thuc phém sb 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Thong tu lién tich so 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 9 thang
4 nam 2014 ctia Bd Y té, Bo Nong nghiép va Phét trién nong thén, Bé Cong
Thwong huéng dan viéc phén cong, phdi hop trong quan 1y nha nude vé an toan
thue pham;

- Théng tu sb 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh muc thu,ché
d¢ thu, ndp, quan ly va st dung phi trong cong tac quan ly an toan vé sinh thuc
pham;

- Quyét dinh sb 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cta B6 Y té ve viéc cong

bé tht tuc hanh chinh thudc pham vi chitc ning quan 1y cia Bd Y té trong linh
vuc an toan thuc pham va dinh dudng.

Ghi chi: Phan chit in nghiéng la néi dung TTHC dugc sita déi, bé sung./.
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Méiu sc“')’ 0la
(ban hanh kém theo Théng tu lién tich s6 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTINT-BCT
ngay 9 thdng 4 ndm 2014)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Ty do - Hanh phiic

PON DE NGHI
- A ‘A - A 3 A
Xdc nhan kién thire vé an toan thue pham
; 2 s . r A Aoz A 11k PR
Kinh gi: ..... (co quan ¢6 tham quyén x4ac nhén kién thirc vé ATTP)
TN CAMNAN. ..ottt et ettt
Chimg minh thu nhén dén sd...........cccceevennne... cdp ngay.......thang....nam......... :
1 et S O
D BBt viuruisn simissnnsenaoraerassasnesmonseasmws s ommssie sebraatss o sas i mtsnae cese s o as s e bt i 5
T
SO FaX...ocooevieieeiiiiicieee e BRI i i smisainimisemssmemesasammmssanane

Sau khi nghién ciru tai liéu quy dinh kién thirc v& an toan thuc phdm do B3 Y té
ban hanh, t6i da hiéu 16 cac quy dinh va ndi dung cia tai liéu. Nay dé nghi quy
co quan td chirc danh gid, xdc nhén kién thirc cho t6i theo noi dung cua tai liéu
cla B6 Y té ban hanh.

Dia danh, ngay .......... thang........ nam...........
Ngwdi dé nghi
(Ky ghi rd ho, tén)
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3. Thii tuc cap Glay chirng nhan co sé du dleu kién an toan thwe phim
d6i véi cac co s san xuat, kinh doanh thye pham

3.1. Trinh ty thwc hién:

Buéc 1: Co sO san xuét, kinh doanh thuc phdm (sau day goi tit 1a co s0)
dé nghi cip Gidy chimg nhén co s& du diéu kién an toan thuc pham nop hd so tai
Trung tdm phuc vu hanh chinh c6ng tinh Hoa Binh.

Bwéc 2: Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh cép cho co s&
"Giay tiép nhan ho so va tra két qua".

Buée 3: Thim xét hé so.

- Chi cuc An toan vé sinh thuc pham thdm xét hé so va kiém tra tinh phép

Iy ctia hd so, trong thoi glan 05 ngay lam viéc ké tlr khi nhén du hé so, thong
bao bing vin ban cho co s& néu hd so khong hop 8.

- Néu qua 60 ngay ké tir ngay nhan duogc théng béo hd so khéng hop 1€ néu
co s khong c6 phan hdi hay bd sung, hoan chinh hé so theo yéu céu thi co quan
tiép nhan s& huy ho so.

Buéc 4: Tham dinh co s6.

- Sau khi két qua tham xét ho so hop 1€ trong vong 10 ngay lam viéc, Chi
cuc thanh 1ap doan thidm dinh va tién hanh thdm dinh thuc té tai co s&, dbi chiéu
théng tin trong hd SO Vol dlet{ kién 1".hL.IC té co so. Thopg tin trong hoé so nop tai
bd phén tiép nhén hd so véi ho so goc luu tai co so. Keét qua tham dinh dugc ghi
nhén bang bién ban tham dinh gitta doan tham dinh véi chi co sé.

- Trudng hop co so c?ura @i didu kién an toan thuc phdm, phai chd hoan
thién thi ghi r6 ndi dung cén hoan thién va thoi gian hoan thién xong vao bién
ban (thoi gian cho hoan thién khéng qua 60 ngay). Doan tham dinh t& chirc tham

dinh lai khi co s& ¢d van ban xac nhan da hoan thién day du cac yéu céu vé didu
kién an toan thuc pham ctia doan thdm dinh l4n trude.

Buée 5: Tra két qua tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh

3.2. Cach thirc thwe hién: Giri qua duong buu dién hodc ndp hd so truc
tiép tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

3.3. Thanh phén, s6 lwgng hd so:
a) Thanh phan hé so bao gom:

- Bon dé nghi cap Glay chimg nhan co s& du diéu kién an toan thuc phim
(theo MAu sb 01, Théng tu s6 26/2012/TT-BYT).

- Giéy chimg nhén dang ky doanh nghiép c6é ding ky nganh nghé kinh
doanh thue pham (ban sao ¢ x4c nhin cua co s0).

- Ban thuyét minh vé co s& vat chét, trang thiét bi, dung cu bao dam diéu
kién an toan thuc phdm (c6 x4c nhan cia co s6), bao gdm:

+ Ban v& so d0 thiét ké mat bang cta co s& va khu vuc xung quanh;
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+ So db quy trinh san xuat thuc phdm hodc quy trinh bdo quan, phén ph01
san phdm va ban thuyét minh v& co s& vét chit, trang thiét bi, dung cu ctia co sd.

- Gidy xac nhén kién thirc vé an toan thuc phim cla chi co s& va ngudi
tric tiép sén xudt, kinh doanh thuc phim:

+ Péi v6i co s& dudi 30 ngudi: Nop ban sao gidy xac nhén (c6 xdc nhan
clia co s&);

+ Dbi véi co so tir 30 ngucn trd lén: Nop danh sach nhiing nguoi dd duoc
x4c nhén kién thite ATTP (c6 xé4c nhan clia co s0).

- Gidy xdc nhan du stc khoé chu co SO va cua nguodi truc tiép san xuat,
kinh doanh thurc phéam; phleu béo két qua ciy phan 4m tinh rnam bénh gay bénh
dudng rudt (ta, ly truc khudn va thuong han) clia ngudi truc tiép san xuat thuc
pham ddi vGi nhiing vung c6 dich bénh tiéu chay dang luu hanh theo céng b
clia BO Y té:

+ Pbi véi co s¢ dudi 30 nguoi: NOp ban sao gidy xac nhan (Co xdc nhan
clia co sd);

+ Déi véi co so tir 30 ngudi tré 1én: Nop danh sach két qua kham sirc
khoe, xét nghiém phan cta chi co s& va clia nguoi tham gia truc tiép san xudt,
kinh doanh thuc pham (C6 xéc nhan cua co s06).

b) Sé lwong ho so: 01 bd.
3.4. Thoi han gidi quyét: 15 ngay lam viéc.
3.5. Pbi twgng thye hién thi tuc hanh chinh: T4 chic .

3.6. Co quan thwe hién tha tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh
thuc pham tinh.

3.7. Két qua thye hién tha tyc hanh chinh: Gidy ching nhan.

3.8. Phi, I phi: Phi thim dinh co 56 sin xuit thwre phiam: 3.000.000 d/1
lan/1 co' sé (T héng tw sé 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016).

3.9. Tén mau don, miu to khai: (Pinh kém ngay sau thu tuc nay)

Don de nghi cip Gidy ching nhén co s& du diéu kién An toan thuc pham
(theo Méu sb 01 tai Thong tu sb 26/2012/TT- -BYT)

3.10. Yéu cau, diéu kién thi tuc hanh chinh: Khéng.
3.11. Can cw phap ly cia tha tuc hanh chinh:
- Luét An toan thyuc phdm sb 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Nghi dinh 56 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh pht quy dinh
chi tiét thi hanh mdt sé didu ctia Ludt An toan thuc pham;

- Théng tu sé 26/2012/TT-BYT ngay 30/11/2012 ctia B6 Y té quy dinh
cap Gidy chimg nhan co s¢ du diéu kién an toan thuc phim déi véi cc co s& san
xuét, kinh doanh thuc pham chitc nang, thuc pham tang cuorng vi chét dinh
dudng, phu gia thyc pham, chéit hd trg ché bién thuc phim; nuée khoéang thién
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nhién, nuéc udéng déng chai; dung cu, vat liéu bao goi, chira dung thuc pham

thuc pham vi quan ly clia BY Y t&;

- Thong tu sb 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh muc thu,ché
do thu, nop, quan 1y va s dung phi trong cdng tac quan ly an toan vé sinh thuc
phéam;

- Quyét dinh sb 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 ciia B§ Y té vé viée cong
b6 thu tuc hanh chinh thudc pham vi chirc ning quéan ly ctia B§ Y té trong linh
vuc an toan thuc pham va dinh dudng.

Ghi cht: Phan chit in nghiéng la ngi dung TTHC duwoc sua dsi, bé sung./
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tu do — Hanh phiic

............ , Ngay........ thang........ nam 20....

DON DE NGHI ]
Cép Gidy chirng nhén co sé dii diéu kién an toan thwe phdm

’ (Dung cho co s& san xuét,’kinh doanh thyc phém)
(D01 véi co s san xuat, kinh doanh thue pham theo mtia vy phai ghi rd thoi gian hoat

dong)
KINR G ettt era e anees
HO VA 18N CIUL CO SO7 ittt et e e s e
LS o <o Lo RO R PO RSR
Dia chi tru s (theo dang ky kinh doanh): .......ccccoviveiiveiviiciic e,
Dién thoaii.....ccceeevvcvinnrnnne. FaXio et
Pia chi cAp Gidy chimg nhan san xudt/kinh doanh V:....................
Doanh thu dur kién (triéu dong/thAng): ....o..vveeeeereereeereeeeeeeeeeeeeeeereere,
S6 luong cong nhan Vien:...........cee... (truc tiép:..........; gidn tiép:...... )

Chiing t6i cam két thuc hién cdc quy dinh diéu kién an toan thuc phdm tai
co s& trong qud trinh san xuét, kinh doanh thuc phim ctia minh va chiu hoan
toan tréch nhiém vé nhitng vi pham theo quy dinh cta phap luit.

CHU CO SO
(ky tén & ghi o ho tén)

" Néu tring v6i dia chi ding ky kinh doanh thi ghi “tai tru s&”








4. Thu tuc cap doi glay chimg nhan co s¢ du diéu kién an toan thuc
phim ddi véi cic co sé sian xudt, kinh doanh thuc pham

4.1. Trinh tu thwe hién:

Buée 1: Co so san xuét, kinh doanh thyc phim (sau day goi tat 1a co 50) a8
nghi cép d6i Gidy chimg nhén co s& di didu kién an toan thuc phim nép hd so tai
Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh

Buée 2: Trung tam phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh cép cho co s&
"Gidy tiép nhan hd so va tra két qua".

Bu_'O'c 3: Thim xét hd so cap dbi giéy chimg nhéan co s& du diéu kién an toan
thuc pham

- Chi cuc An toan vé sinh thuc phim thdm xét ho so va klem tra tinh phap

ly ctia hd so trong | thoi gian 07 ngay lam viéc théng bao yéu cau co s& bd sung,
hoan thién hd so néu ho so khéng dam bao tinh phap 1y.

- Sau 60 ngay ké tir ngay g olti théng béo néu co s& khéng cé b sung hd so
theo yéu cau hodc phan hdi bang van ban thi Chi cuc An toan thuc pham huy ho
SO.

- Trudng hop hd so hop 1é Chi cuc An toan vé sinh thuc phim cip gidy

ching nhén cho co s& theo quy dinh.
Budc 4: Tra két qua tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa

Binh.

4.2. Cach thirc thue hién: Giri qua duong buu dién hodc ndp hé so truc tiép
tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

4.3. Thanh phén, s6 lugng hd so:

a) Thanh phén hé so bao gom:

- Pon d& nghi ddi Gidy chimg nhan (Theo Méu 4 tai Théng te 56

26/2012/TT-BYT ngay 30/11/2012)
- Bién ban thdm dinh gan nhét (Ban sao ¢6 ¢6 xac nhén cua co s&);
- Gidy chimg nhan (Ban gdc);
- Van ban hop phép thé hién su thay ddi trén (Bén sao cong chimg);

- Gidy x4c nhédn du sirc khoé; gidy xdc nhén kién thitc v& an toan thyc phdm
ctia chl co s& méi ddi véi truomg hop thay ddi tén chil co s& (Béan sao c6 xac
nhén clia co s&).

b) S8 lwong hé so: 01 bd
4.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viée
4.5. Dbi twong thue hién thi tuc hanh chinh: T6 chic

_ 4.6.Co quan thue hién thi tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé& sinh thuc
pham.
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4.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Giéy ching nhén.
4.8. Phi, I¢ phi: Khong co.
4.9. Tén mAu don, méu to khai: (Pinh kém ngay sau thu tuc nay)

Pon dé nghi dbi cap Gidy chimg nhén co s& du diéu kién An toan thuc
phim (Theo Mdéu 4 tai Thong tw s6  26/2012/TT-BYT ngay 30/11/2012).

4.10. Yéu céu, diéu kién thi tuc hanh chinh: Khong
4.11. Cén cir phap Iy cta thi tuc hanh chinh:
- Luat An toan thyc phdm s6 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010;

- Nghi dinh so 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cia Chinh phu quy dinh chi
tiét thi hinh mét s6 didu ctia Luat An toan thuc pham;

- Théng tu sd 26/2012/TT-BYT ngay 30/11/2012 cia B Y té quy dinh cp
Glay chimg nhén co s¢ du diéu kién an toan thuc pham déi véi céc co s& sian
xuat, kinh doanh thuc pham chic nang, thuc phim ting cuong vi chét dinh
dudng, phu gia thuc pham, chét hd tro ché bién thuc pham nudc khoang thién
nhién, nudc uéng déng chai; dung cuy, vét ligu bao gbi, chia dung thuc phém
thudc pham vi quanly cta B Y té;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 cia BO Y té Ve viéc cong
bd tht tuc hanh chinh thudc pham vi chirc nang quan ly ciia B3 Y té trong linh
vuc an toan thuc pham va dinh dudng./.

Ghi cht: Phan chir in nghiéng la ndi dung TTHC dwoc sia déi, bo sung./.








Maiu 4
(Ban hanh kém theo Théng tir s6: 26/2012/TT-BYT
ngay 30 thang 11 nam 2012 cua Bo trucng Bo Y té)

DON XIN DOI CAP ’
GiAy chitng nhin co s¢ di diéu kién an toan thuc pham

Kinh gui: (Tén co quan cap Gidy ching nhan co s di diéu kién an toan
thuc pham)

CO SO da dugce cap Gidy ching nhén co s¢ di diéu kién
an toan thuc pham s0.........ccccueuenee. , ngay.... thang...... ndm........... (173 1 O

HOo so xin doi/cap lai Gidy ching nhan bao gom :

1. Pon xin dbi Gidy chirng nhén co s& di diéu kién an toan thuc pham.

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Chuing t6i cam két thuc’hién cac quy dinh diéu‘kién an toan thuc phérn tai
co sO trong qua trinh san xuat, kinh doanh thyc phdm cta minh va chiu hoan
toan trdch nhiém vé nhiing vi pham theo quy dinh cta phéap luét.

CHU CO SO
(Ky tén, dong déu)
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5. Tha tuc cap Glay chirng nhan co‘ sé da diéu kjen an toan thue pham .
d6i voi co s klnh doanh dich v an uong cho cac ddi tu'o‘ng dwoc quy dinh
tai Khoan 1 Piéu 5 Théng tw sé 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nim
2014

5.1. Trinh ty thuc hién:

Bugce 1: Co s¢ kinh doanh dich vu an ubng (sau day viét tit 1a co so) dé
nghi cdp Gidy chimg nhén co s& di diéu kién an toan thuc phim ndp hd so tai
Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

Bwéc 2: Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh cép cho tb
chirc "Gidy tiép nhan hd so va tra két qua”.

Buée 3: Thim xét hd so

- Chi cyc An toan vé sinh thuc phdm thim xét hd so va kiém tra tinh phap
ly ctia hd so trong thoi gian 05 ngay lam viée.

- Trudng hop ho so khong dam bao tinh phép ly theo quy dinh Chi cuc An
toan vé sinh thuc phdm ban hanh céng vin théng bdo yéu cdu co so bd sung,
hoan thién hd so theo quy dinh.

- Sau 60 ngay ké tir ngay gui thong béo néu co s khéng c6 bd sung hd so
theo yéu cau hodc phan héi bang van ban thi Chi cuc An toan vé sinh thuc pham
huy hd so.

Buéc 4: Thim dinh co s&

- Sau khi két qua tham xét hé so hop 1€ trong vong 10 ngay lam viée, Chi
cuc An toan vé sinh thyue pham thanh [4p doan tham dinh va tién hanh thdm dinh
thuc té tai co s, ddi chiéu thong tin trong ho so vai didu kién thuc té co sé. Két
qué thdm dinh dugc ghi nhan bang bién ban thdm dinh gifta doan thdm dinh véi
chu co s0.

- Trudng hop co s¢ du diéu kién an toan thuc pham theo quy dinh, co quan
c6 thim quyen cép Gidy chimg nhan cho co s& (theo méu sb 03 quy dinh tai
Thoéng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 ndm 2014).

- Truomg hop co s& chua di didu kién an toan thuc phim va phai ché hoan
thién, bién ban phai ghi 16 ndi dung va thoi gian hoan thién nhung khong qua 15
ngay. Poan thdm dinh tb chic tham dinh lai khi co s& c6 van ban xac nhén da
hoan thién ddy du cac yéu cdu vé diéu kién an toan thuc pham cia Poan thim
dinh 1an trude.

- Truong hop co s& khéng du diéu kién an toan thue pham theo quy dinh,
co quan c6 thdm quyen cdn cr vao bién ban thdm dinh diéu kién an toan thuc
pham théng bdo bang van ban cho co quan quén ly an toan thuc phdm triec tiép
ctia dia phuong dé giam st va yéu cau co s& khong dugc hoat dong cho den Khi
duge cip Gidy chimg nhéan. Co s& phéi ndp lai h6 so dé dugc xem xét cép Gidy
chimg nhén theo quy dinh.

Buée 5: Tra két qua tai Trung tm phuc vu hanh chinh c¢6ng tinh Hoa Binh.
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5.2. Cach thirc thwe hién: Giri qua dudng buu dién hodc ndp ho so truc
tip tai Trung tm phuc vy hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

5.3. Thanh phan, s6 lwgng hd so:
a) Thanh phin hé so:

- Don dé nghj cdp Gidy chimg nhan o s¢ dit diéu kién an toan thuc phdm
(theo mau s6 01 quy dinh tai Théng tu sé 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
nim 2014).

- Giy chimg nhén dang ky doanh nghiép c6 dang ky nganh nghé kinh
doanh dich vu &n uéng (ban sao ¢é xéc nhén cia co sd).

- Ban mo ta ve co s vat chat, trang thiét bi, dung cu bao dam didu kién an
toan thuc pham, bao gom:

+ Ban v& so d6 mat bang ca co sd;

+ S0 d6 quy trinh ché bién, bao quan, van chuyén, bay ban thtc &n, dd
udng;

+ Ban ké ve co sé vit chat, trang thiét bi, dung cu cta co sé.

- Giay xdc nhén kién thitc vé& an toan thuc pham cta chu co sé va nguoi
truc ti€p ché bién, kinh doanh dich vu in uéng (ban sao cé xdc nhén clia co sd).

- Danh sich két qua kham sitc khoé ctia chi co s& va nguoi truc tiép ché
bién, kinh doanh dich vu an udng ( ban sao ¢6 x4c nhan clia co sO)

- Danh séch két qua 9§y phén tim vi khuan ta, ly truc khuén va thuong han
cua ngudi truc tiép ché bién, kinh doanh dich vu #n uéng doi véi nhitng viing ¢6
dich bénh tiéu chay dang luu hanh theo cong bo ctia B6 Y té.

5.3.2. 86 lwong ho so: 01 b6
5.4. Thoi han gidi quyét: 15 ngay lam viée ké tir ngay tiép nhén hé so.
5.5. Pi twgng thuc hién thi tuc hanh chinh: Té chic, ¢4 nhan

, 5.6. Co' quan thye hig¢n thi tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thuc
pham tinh.

5.7. Két qua thye hign thi tuc hanh chinh: Gidy ching nhén co s¢ du
dieu kién an toan thyc pham ddi véi co sé kinh doanh dich vu &n udng.

5.8. Phi, I¢ phi: Thim dinh co sé dich vu an uéng (theo Théng tw s6
279/TT-BTC ngay 14/11/2016)

- Phuc vu dui 200 sudt dn: 700.000 déng/lan/co sé:
- Phuc vu trén 200 sudt an: 1.000.000 déng/idn/co s6.
5.9. Tén mau don, mu t& khai: (Pinh kém ngay sau thi tuc nay)

Don dé nghi qép giéy chimg nhén co s¢ du didu kién an toan thuc Ehén}
quy dinh tai Thong tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 (Méau sé
01)
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5.10. Yéu cdu, didu kién thii tuc hanh chinh: Khong.
5.11. Can cir phap Iy caa thi tuc hanh chinh:

- Ludt an toan thuc phdm nam 2010 ;

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh phit quy dinh
chi tiét thi hanh mét sé diéu ctia Ludt An toan thuc pham;

- Théng tur sb 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 Hudng dén
quén ly an toan thuc phdm d6i véi co s& kinh doanh dich vu an ubng

- Théng tu 56 30/2012/TT-BYT ngay 5 thang 12 nam 2012 cta B¢ truéng
Bo Y té - quy dinh vé diéu kién an toan thuc phdm dbi véi co s& kinh doanh dich
vu in ubng, kinh doanh thitc n duong pho;

- Théng tu sb 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh mtc thu,ché
d6 thu, ndp, quan ly va sir dung phi trong céng tac quan ly an toan vé sinh thuc
phéam;

- Quyét dinh sb 4694/QD-BYT ngdy 4/11/2015 cia Bd Y té ve viéc cOng
bé thi tuc hanh chinh thudc pham vi chirc ning quan ly ctia B6 Y té trong linh
vuc an toan thuc phdm va dinh dudng.

Ghi cht: Phan chit in nghiéng la néi dung TTHC duoc siia déi, bé sung./.
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MAu sé 01

(Ban hanh kém theo Théng tw s6 47/2014/TT-BYT
ngay 11 thdng 12 ndm 2014 ctia B trudng B Y té)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Ty do - Hanh phiic

................. , NEQY........ thdng........ nam 20....

PON PE NGHI
Cip Gidy chirng nhin co sé di didu kién an toan thyc pham
(Dung cho co s& kinh doanh dich vu 4n ubng)

.......................................................................................................................

D;a chi kinh doanh (néu khac véi dia chi co s& theo Gidy ching nhén dang
ky kinh doanh)

.........................................................................................

.........................................................................................

Quy m6 kinh doanh du kién (tdng sé sut an/lan phuc vu)i e,
Sé lwong ngudi lao 10147 S— (truc tiép:.. . glan tlep ................ )
Pé nghi duge cép Gidy chimg nhan co s& dt d1eu klen an toan thuc pham:

.........................................................................................

CHU CO SO
(ky tén & ghi rd ho tén)

42








*

6. Thu tuc cdp ddi Gidy chirng nhan co* sé di diéu kién an toan thuc
phim ddi véi co sé kinh doanh dich vy in udng cho cic d6i twogng duge quy
dinh tai Khoan 1 Piéu 5 Thong tw so6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
nam 2014

6.1. Trinh ty thwe hién:

Buége 1: Co sd kinh doanh dich vu dn udng (sau day viét tit 1a co s0) aé
nghi cép dbi Gidy chimg nhén co s& du diéu kién an toan thuc pham ndp hd so
tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

Buégc 2: Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh cép cho co s&
"Giay tiép nhén ho so va tra két qua”.

Buwde 3: Tham xét ho so

- Chi cuc An toan vé sinh thuc phim thim xét hé so va kiém tra tinh phap
ly ctia ho so trong thot gian 07 ngay lam viéc.

- Trudmg hop hé so khong dam bao tinh phap ly theo quy dinh Chi cuc An
toan vé sinh thuc pham thong béo yéu cau co s bd sung, hoan thién hd so theo
quy dinh.

- Truong hop hé so hop 18 Chi cuc An toan v€ sinh thuc phdm c6 trach
nhiém cép dbi Gidy chimg nhan cho té chirc, c4 nhan.

Buéc 4: Tra két qua tai Trung tAm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

6.2. Cach thirc thwe hién: GUi qua duong buu dién hodc nop ho so truc
tiép tai Trung tdm phuc vu hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

6.3. Thanh phén, sd lwgng ho so:
a) Thanh phan ho so:

- Don dé nghi cép ddi Gidy chimg nhén theo miu sé 04 ban hanh tai
Théng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014.

- Gidy chimg nhén dang con thoi han (ban gdc);

- Gi4y chimg nhan déng ky kinh doanh hodc vén ban clia co quan co thdm
quyen xéc nhén sy thay d6i tén, dia chi ctia co s& (ban sao céng ching);

- Ban sao két qua khdm strc khoe; Gidy xac nhan kién thitc vé an toan thuc
pham cua chii co s& mdi (truong hop doi chii co sd) ¢ xdc nhén cua co s9.

b) S6 lwgng hd so: 01 bo.
6.4. Thoi han gidi quyét: 07 ngay lam viée ké tir ngay tiép nhan hd so.
6.5. Pbi twong thue hién thi tuc hanh chinh: T4 chic

6.6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thuc
pham tinh.

6.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Gidy ching nhan co s¢ du
didu kién an toan thuc phdm dbi vdi co sé kinh doanh dich vu &n ubng.
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6.8. Phi, 1é phi: Khéng
6.9. Tén miu don, miu t& khai: (Pinh kém ngay sau thi tuc nay)

Pon dé nghi cép dbi gxay chimg nhin co s& di didu kién an toan thuc
pham quy dinh tai Théng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thdng 12 nim 2014
(Mau s6 04).

6.10. Yéu cu, diéu kién thii tuc hanh chinh: Khéng.

6.11. Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh

- Luat an toan thuc phdm nam 2010 ;

- Nghj dinh sb 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh mat s6 diéu ctia Luat An toan thuc pham;

- Théng tu sb 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 Hudng dan
quan ly an toan thuc phim déi véi co sé kinh doanh dich vu an uéng;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 ciia B6 Y té ve viéc cOng
b6 thi tuc hanh chinh thude pham vi chirc ning quan 1y ctia Bd Y té trong linh
vuc an toan thuc phim va dinh dudng.








MAu sb 04

(Ban hanh kém theo Thong tu s6 47/2014/TT-BYT
ngay'11 thang 12 nam 2014 ctia B trucng B Y té)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

DON PE NGHI CAP POI :
GIAY CHUNG NHAN CO SO PU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM

Kinh giri : (Tén co quan cép Gidy ching nhin co s& du diéu kién an toan
thuc phim)

CO 80 simvenvssnsossnrned da dugc cap Giay ching nhén co s& di digu kién an
toan thuc pham s0........c.ccu.......... , Ngay.... thang...... ndm........... (&1 - TR
Ly do cAp Q001 ouuii i e

H6 so cép ddi lai Gidy ching nhén bao gom :

1. Pon dé€ nghi cap d6i Giay chimg nhén co s& du diéu kién an toan thuc

pham.

CHU CO SO

(Ky tén, déng déu)
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II. THU TUC HANH CHINH GIAI QUYET TAI CAP HUYEN

1. Thii tuc cip Gidy chirng nhin co' s di didu kién an toan thyc phim
dbi véi co s& kmh doanh dich vu an udng cho cac dbi twgng dwge quy dinh
tai Khoan 2 Pitu 5 Thoéng tw sé 47/2014/TT-BYT ngay 11 thiang 12 nim
2014

1.1. Trinh tu thwe hién:

Buéc 1: Co s& kinh doanh dich vu an uong d& nghi cép GLay chimg nhén
co s¢ du didu kién an toan thuc phim ndp hd so tai Bo phan tiép nhén va tra két
qué cap huyén.

Buéc 2: B$ phén tlep nhén va tra két qua cp huyen cap cho Co sé kinh
doanh dich vu &n udng “ Gidy tiép nhén va tra két qua ho so”

Buée 3: Trong thoi gian 05 ngay lam viéc, k& tir khi nhan da hd so, phong
Y té caphuyen phai thdm xét tinh hop 1& clia hd so va thong béo bang van ban
cho co s& néu ho so khéng hop €.

Néu qué 60 ngay, ké tir ngay nhén duoc thong bao ho so khéng hop 1é ma
co s& khoéng co phan h01 hay b6 sung, hoan chinh hd so theo yéu cau thi phong
Y té cip huyén s& huy hé so.

Buérc 4: Sau khi co két qua thidm xét ho so hop 1§, trong thoi gian 10 ngay
lam viéc, phong Y té cap huyén c6 trach nhiém tham dinh co sé. Truong hop uy
quyen thdm dinh co s& cho co quan ¢6 thim quyén cap dudi phai cd van béan ty
quyén.

Buwée 5: Két qua thim dinh

- Truomg hop co s& da didu kién an toan thuc phdm theo quy dinh, phong
Y té huyén/thanh pho tham muu cho UBND huyén/thanh pho cép Gidy chimg

nhin cho co s& (theo miu s6 03 quy dinh tai Théng tu so 47/2014/TT-BYT
ngay 11 thang 12 nam 2014).

- Trudmg hop co s& chua dii diéu kién an toan thuc phdm va phai chd hoan
thién, bién ban phai ghi 16 nd1 dung va thoi gian hoan thi€n nhung khong qua 15
ngdy. Poan thim dinh td chuc tham dinh lai khi co s& ¢ vén ban xac nhén da
hoan thién diy du céc yéu clu vé diéu kién an toan thuc pham ctia Poan thdm
dinh l4n trude.

- Trudng hop co s khong da diéu kién an toan thuc pharn theo quy dinh,
phong Y té huyén/thanh phd cin cir vao bién ban tham dinh diéu kién an toan
thue pham thong béo bang véan ban cho co quan quan ly an toan thuc phém truc
tlep cua dia phuong dé giam sat va yéu céu co 5O khéng dugc hoat dong cho den
khi duoc cép Gidy ching nhén. Co s& phai ndp lai hé so dé dugc xem xét cép
Gidy ching nhan theo quy dinh.

Buwére 6: Tra két qua tai B phén tiép nhén va tra két qua cép huyén.
1.2, Cach th}i'c thwe hién: Gui qua duong buu dién hodc ndp hd so truc
tiép tai B phén tiép nhén va tra két qua cap huyén.
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1.3. Thanh phén, s0 lwong hd so:

a) Thanh phan hé so:

- Pon dé nghi cép Gidy chimg nhén co s du diéu kién an toan thuc phim
(theo mau sb 01 quy dinh tai Thong tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 théng 12
nam 2014).

- Gidly chimg nhén ding ky doanh nghiép cé ding ky ngénh nghé kinh
doanh dich vy an udng (ban sao cé x4c nhén cia co sé).

- Ban mb ta vé co s& vét chit, trang thiét bi, dung cu bio dam didu kién an
toan thuc pham, bao gébm:

+ Ban vé so d6 mat bang cia co sd;

+ So db quy trinh ché bién, bao quan, véin chuyén, bay ban thirc an, d6
uong;

+ Ban ké vé co s& vit chét, trang thiét b, dung cu cua co so.

- Gidy xdc nhén kién thic ve an toan thuc phdm cia chi co s& va nguoi
truc tiép ché bién, kinh doanh dich vu in udng (ban sao cd xic nhén cia co sd).

- Danh sach két qua kham strc khoé ctia chi co s va nguoi truc tiép ché
bién, kinh doanh dich vu an udng ( ban sao cé x4ac nhan cta co sO)

- Danh séach két qua r;éy phén tim vi khuén t4, ly truc khuin va thuwong han
cia nguoi truc tiép ché bién, kinh doanh dich VU dn ubng doi véi nhimg ving ¢
dich bénh tiéu chay dang luu hanh theo cong bo cia BO Y té.

b) 86 heong hé so: 01 b

1.4. Thoi han giai quyét: 70 ngay lam viéc ké tir ngay tiép nhan hé so.
1.5. P6i twgng thuwe hién tha tuc hanh chinh: Té chic

1.6. Co' quan thue hién thii tuc hanh chinh: Uy ban nhéan dan cép huyén.

. P Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén co s& da
diéu kién an toan thuc phdm dbi véi co sé kinh doanh dich vu &n uong

1.8. Phi, I phi: 771::?'17‘2 dinh co 56 kinh doanh d,icig vu dn ué'ng phuc vu dudi
200 suat dn: 700.000 dong/lan/co sé (Théng tw sé 279/2016/TT-BTC ngay
14/01/2016)

1.9. Tén mau don, méu to khai: (Pinh kém ngay sau thi tuc nay)

bon dé' nghi cip gidy chimg nhén co so du diéu kién an toan thuc pham
(theo mau s6 01 quy dinh tai Théng tu sé 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
ném 2014).

1.10. Yéu ciu, didu kién thii tuc hanh chinh: Khéng
1.11. Cén cir phap 1y clia thi tuc hanh chinh:
- Luét an toan thyc phim nam 2010 :
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- Nghi dinh 56 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cta Chinh phu quy dmh .
chi tiét thi hanh mét sé didu ciia Luat An toan thuc pham;

- Théng tu sb 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nam 2014 Hudng dén
quén ly an toan thuc phdm déi véi co sé kinh doanh dich vu &n ubng

- Thong tu s6 30/2012/TT-BYT ngay 5 thang 12 nam 2012 ctia B9 truéng
Bo Y té - quy dinh vé diédu kién an toan thuc phdm dbi véi co s¢ kinh doanh dich
vu in udng, kinh doanh thirc in dudng phé;

- Théng tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/01/2016 quy dinh mirc thu,ché
d6 thu, ndp, quan ly va str dung phi trong cdng tdc quan 1y an toan vé sinh thuc
phém;

- Quyét dinh sb 4694/QP-BYT ngay 4/11/2015 cua B Y té ve viéc cong

b thii tuc hanh chinh thudc pham vi chic ning quan 1y ctia B4 Y té trong linh
vuc an toan thuc phdm va dinh dudng.

- Quyet dinh sb 2145/QP-UBND ngay 14/9/2018 ctia Chu tich UBND tinh
Hoa Binh ve viéc thong qua phuong an don gian héa TTHC trong linh vuc Y té
thudc thdm quyen giai quyet cua tinh Hoa Binh./.

Ghi cha: Phan chit in nghiéng la néi dung TTHC duoc sia déi, b6 sung./.
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Maiu sb 01

(Ban hanh kém theo Thong tu $6 47/2014/TT-BYT
ngay 11 thdang 12 nam 2014 cta Bj truong Bo Y té)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lap - Ty do - Hanh phic

.................. ngay........ thang........ ndm 20....

PON DE NGHI
Cip Gidy chirng nhin co sé di diéu kién an toan thuc ph'xm

(Dimng cho co 56 kinh doanh dich vy dn uéng)

HOQ VA tEN CHU CO SG: .ouviverrerereressresseranassmeievrssssinsssses s st stsaass b sssnsnsssisassssss
T8I O SO eeeneieeieisseeeieesteeeseeessecasaesseeseeesse et e e e seesana e seb e e s b d s n e e
Dia chi tru s& (theo Gidy chimg nhdn dang ky kinh doanh).

...............................................................................................................................

Pién thoaii....cccovereeernernnrannrnnese FAX tiitinirsninanrsrene s st srinsesn e snsnssneens
Pia chi kinh doanh (néu khdc véi dia chi co sé theo Gidy chitng nhdn dang ky
kinh doanh)

Pién thoaii..eciiieeieeererrernieneeens B ... 5 s s sass s N A SRR AR R T Ve b

................................................................................................

...............................................................................................

Sb lugng ngudi 1ao dong:........ccvecvccucee. (truc tiép:........... s glan tép:.. .o )
Pé nghi dugc cap Glay chimg nhén co s& di diéu kién an toan thuc phém:

......................................................................................................................................

CHU CO SO
(ky tén & ghi ro ho tén)
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2. Tha tye cap ddi Gidy chimg nhén co s& da didu kién an toan thu'c' :
pham dbi véi co sé kinh doanh dich vy in udng cho cac doi tuo'ng dwgc quy
dinh tai Khoan 2 Piéu 5 Thoéng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
nam 2014

2.1. Trinh tw thwe hién:

Buére 1: Co sd kinh doanh dich vu &n uong dé& nghi cép doi G1ay chirng
nhén co s¢ du diéu kién an toan thuc phdm ndp hd so tai Bo phan tiép nhan va
tra két qua cép huyén.

Buéce 2: Bo phan tlep nhén va tra két qua cép huyen cap cho Co s& kinh
doanh dich vu in ubng “ Gidy tiép nhan va tra két qua ho so”

Trong thoi gian 07 ngay lam viéc, ké tir ngay tlep nhan ho so, Phong Y té
huyén/thanh phd thdm dinh hd so va trinh Lanh dao UBND ky cap abi Giy
chimg nhén cho co s& di diéu kién an toan thuc pham.

Truong hop tu ch01 Phong Y huyén/thanh phé té c6 van ban théng bdo
cho co so ly do khong cép dbi gidy ching nhén.

Budre 3: Tra két qua tai B phén tiép nhén va tra két qué cép huyén.

~ 2.2. Céch thirc thyce hién: Gii qua dudng buu dién hodc ndp hé so truc
tiép tai BO phén tiép nhan va tra két qua cap huyén.

2.3. Thanh phan, sb lrgng hd so
a) Thanh phén ho so:

- Pon dé nghi cap d6i Gidy chimg nhén theo mAu s 04 ban hanh tai Théng
tu 56 47/2014/TT-BYT ngay 11/12/2014.

- Gidy chimg nhén dang con thoi han (ban gc);

- Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh hodc vén ban cta co quan ¢6 tham
quyén xac nhan su thay ddi tén, dia chi ctia co s& (ban sao cong chimg);

- Bén sao két qua kham sirc khoe, Giay xéc nhén kién thirc vé an toan thuc
phim clia chi co s& méi (trudmg hop ddi chit co s&) ¢b xéac nhén cla co sd.

b) S6 lirong hé so: 01 bd

2.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viée ké tir ngay tiéla nhan hé so.
2.5. P6i twgng thwe hién thi tuc hanh chinh: T4 chiic

2.6.Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan cap huyén.

2.7. Két qua thue hién thd tuc hanh chinh: Gidy ching nhan co s¢ di
diéu kién an toan thuc phdm dbi véi co s& kinh doanh dich vu n uéng.

2.8. Phi, Lé phi: Khéng

2.9. Tén mau don, mau t& khai: (Pinh kém ngay sau thii tuc nay)
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M s6 04: Mau Pon d& nghj cp d6i gidy chimg nhén co s& di didu kién
an toan thyc pham quy dinh tai Thong tw $6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12
nam 2014,

2.10. Yéu ciu, didu kién thii tuc hanh chinh: Khong.

2.11. Cén cir phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Luét an toan thuc phém nam 2010;

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh phu quy dinh
chi ti€t thi hanh mét s6 diéu ctia Luat An toan thuc pham;

- Théng tu s6 47/2014/TT-BYT ngay 11 thang 12 nim 2014 Huéng dén
quan ly an toan thue pham ddi véi co s kinh doanh dich vu in uong;

- Quyét dinh s6 4694/QD-BYT ngay 4/11/2015 ciia Bé Y & v& viéc cong
bé tht tuc hanh chinh thude pham vi chite ndng quén ¥ cia B3 Y t& trong linh
vie an toan thuc phiam va dinh dudng.

- Quyét dinh s6 2145/QD-UBND ngay 14/9/2018 cia Chi tich UBND tinh
Hda Binh vé viéc théng qua phuong 4n don gian héa TTHC trong linh vuc Y té
thudc thdm quyén giai quyét ctia tinh Hoa Binh./.

Ghi cht: Phan chit in nghiéng la ngi dung TTHC duoe siva déi, bé sung./.
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MAu sé 04

(Ban hanh kém theo Thong tu s6 47/2014/TT-BYT
ngay 11 thing 12 nam 2014 cia B¢ truéng Bé Y 'té)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc ldp - Tw do - Hanh phiic

) , DON PE NGHI CAPPOI _
GIAY CHUNG NHAN CO SO PU BIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM

Kinh gii ;

(Tén co quan cap Gidy chitng nhén co sé du didu kién an toan thiec phdm)

(873 3 o da dugc cép Gidy chimg nhédn co s& du diéu kién an
toan thuc pham s6....................... , ngay.... thang...... ndm........... OB o s vis gt
L do CAP @01 e

H6 so cap ddi lai Gidy chimg nhén bao gbm :

1. Pon dé nghi cap déi Gidy chimg nhn co sé di didu kién an toan thuc phim.

CHU CcO 8O

(Ky tén, dong déu)
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